
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG CHƠN THÀNH     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND     Chơn Thành, ngày      tháng     năm 2025

KẾ HOẠCH
Bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu 

phục vụ Tết Nguyên đán 2026 và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh
trên địa bàn phường Chơn Thành

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 03/10/2025 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu, phục vụ Tết Nguyên 
đán 2026 và phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Kế 
hoạch 119/KH-UBND);

Căn cứ Công văn số 2894/SCT-QLTM ngày 09/10/2025 của Sở Công 
Thương về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 
03/10/2025 của UBND tỉnh về bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu 
phục vụ Tết Nguyên đán 2026 và phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai;

UBND phường Chơn Thành ban hành Kế hoạch bảo đảm cân đối cung - 
cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán 2026 và phòng chống thiên tai, 
dịch bệnh trên địa bàn phường Chơn Thành, với các nội dung như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Phường Chơn Thành có dân số 43.789 người, tiếp giáp với thành phố Hồ 

Chí Minh là khu vực kinh tế năng động của cả nước. Phường Chơn Thành có hai 
tuyến quốc lộ (13 và 14), đường Hồ Chí Minh đi qua, là điều kiện quan trọng 
trong giao thương vận chuyển hàng hoá, phát triển kinh tế - xã hội.

Qua khảo sát sơ bộ, giá các mặt hàng thực phẩm cơ bản tại các chợ hạng 1 
trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định và thấp hơn so với phường Chơn Thành. 
Nguyên nhân chủ yếu do tại phường Chơn Thành, một số mặt hàng như thịt, cá, 
rau củ có giá cao hơn từ 2-3%, do chịu ảnh hưởng của chi phí vận chuyển và 
nguồn cung phụ thuộc nguồn cung từ ngoài địa bàn. Tuy nhiên, mức chênh lệch 
này không lớn và vẫn trong khung biến động chung của thị trường toàn tỉnh. Do 
đó, UBND phường Chơn Thành chọn giá tham chiếu theo giá của Kế hoạch 
119/KH-UBND.

Kế hoạch này tập trung vào việc xác định nhu cầu dự trữ hàng hóa thiết 
yếu phục vụ dịp Tết Nguyên đán và trong tình huống ứng phó thiên tai, dịch bệnh 
trong vòng 01 tháng, dựa trên định mức tiêu dùng bình quân đầu người của 
phường Chơn Thành. 

Trên địa bàn phường có hệ thống phân phối chủ yếu: 02 cửa hàng Bách 
hóa Xanh, Trung tâm thương mại Chơn Thành, siêu thị Bé Lan, siêu thị CP Fesh 
Mart (Chi nhánh Minh Thành). 
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II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Mục đích
- Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 03/10/2025 của 

UBND tỉnh, Công văn số 2894/SCT-QLTM ngày 09/10/2025 của Sở Công 
Thương.

- Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, nhiên 
liệu, thuốc men, hàng tiêu dùng thiết yếu...) phục vụ Nhân dân trong dịp Tết và 
khi có thiên tai, dịch bệnh.

- Ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, đầu cơ, tăng giá 
bất hợp lý.

- Chủ động chuẩn bị lực lượng, dự trữ hàng hóa đủ phục vụ khi có tình 
huống bất thường. Góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó thiên tai, 
dịch bệnh, bảo đảm an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, ổn định đời sống 
Nhân dân.

- Thúc đẩy hoạt động thương mại, khuyến khích sản xuất - kinh doanh, 
mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa thiết yếu, góp phần thực hiện công tác an 
sinh xã hội.

- Tuyên truyền sâu rộng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” gắn với tiêu dùng an toàn, tiết kiệm và văn minh.

2. Yêu cầu
- Ưu tiên hàng hóa trong Kế hoạch là sản phẩm trong nước, đảm bảo chất 

lượng, an toàn thực phẩm, giá cả phù hợp, có nguồn cung dồi dào tham gia cân 
đối cung - cầu và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn phường 
Chơn Thành, kể cả trong trường hợp xảy ra biến động thị trường.

- Đảm bảo đầy đủ, thường xuyên số lượng, chủng loại hàng hóa thiết yếu 
phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026; phòng chống thiên tai, dịch 
bệnh. Hàng hóa phải đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam chất lượng cao.

- Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chương trình 
bình ổn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, từ đó có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ, 
phong phú và đa dạng các mặt hàng để cung ứng ra thị trường, đảm bảo chất 
lượng, giá cả phù hợp.

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thương mại, tăng cường công 
tác quản lý thị trường, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, 
kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng.

- Phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể, khu phố; thực hiện kịp 
thời, hiệu quả.

- Thông tin minh bạch, không để xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột 
biến, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Thời gian thực hiện Kế hoạch
Kể từ ngày ban hành Kế hoạch này đến hết ngày 30/9/2026.
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III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nhóm mặt hàng cần đảm bảo cung cầu
- Lương thực: Gạo, gạo nếp.
- Nhóm thực phẩm tươi sống: Thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, trứng 

gia cầm, rau củ quả tươi.
- Thực phẩm đóng gói ăn liền: Mì, miến, nui, phở, hủ tiếu, cháo gói,…
- Thực phẩm chế biến đóng hộp.
- Nhóm gia vị: Muối, đường, bột ngọt, bột nêm,…
- Nhóm nước chấm: Nước mắm, nước tương,…
- Nhóm dầu ăn.
- Khẩu trang vải.
- Nước sát khuẩn.
- Giấy vệ sinh.
2. Lượng hàng
- Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở số dân trên địa bàn phường Chơn 

Thành thời điểm hiện tại khoảng 43.789 người. Định mức hàng hóa cho 01 người 
được xác định theo tháp dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế và kết quả 
khảo sát mức sống dân cư năm 2024 của Tổng Cục Thống kê. Giá 01 đơn vị tính 
được tham khảo giá trị trung bình từ báo giá hàng ngày tại các chợ hạng 1 trên 
địa bàn tỉnh.

- Tổng số tiền cho lượng dự trữ hàng hóa trong 01 tháng (ngày thường), 
với tổng số dân 43.789 người: 39.510.814.700 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, 
năm trăm mười triệu, tám trăm mười bốn nghìn, bảy trăm đồng).

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)
a) Lượng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026
Tổng số tiền cho lượng dự trữ hàng hóa trong 01 tháng Tết Nguyên đán: 

6.460.410.115 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu, bốn trăm mười 
nghìn, một trăm mười lăm đồng).

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)
b) Lượng dự trữ ứng phó thiên tai, dịch bệnh
Tổng giá trị nhu cầu Bình ổn giá (BOG) ứng phó với các tình huống thiên 

tai, dịch bệnh (30% nhu cầu Dân số toàn phường): 
- Trong nửa tháng:  10.199.333.880 đồng.
- Trong 01 tháng:    20.398.667.760 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo)
IV. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC CUNG ỨNG VÀ PHÂN PHỐI
1. Trên cơ sở các mục tiêu của Kế hoạch tỉnh, UBND phường Chơn Thành 

tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tổ chức tốt công tác dự trữ 
hàng hóa; làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chợ trên địa bàn để 
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chủ động nghiên cứu dự trữ, xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ hàng hóa, nguyên 
liệu hợp lý, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.

2. Tận dụng các cơ sở kinh doanh hiện có để tham gia Kế hoạch ổn định thị 
trường:

- Các trung tâm thương mại, siêu thị được khuyến nghị căn cứ vào nhu cầu 
tiêu dùng trong dịp Tết, xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa và báo cáo cho Sở 
Công Thương trước ngày 20/01/2026.

- Các cửa hàng tiện ích, thuộc hệ thống phân phối tham gia Kế hoạch ổn 
định giá. Các đơn vị này có vai trò cam kết giữ giá bình ổn thị trường khi xảy ra 
tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá cục bộ trong các dịp lễ, Tết, thiên tai, dịch 
bệnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phường:
Phối hợp vận động hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách đón Tết đầy đủ, 

ấm áp.
2. Công an phường:
- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, cửa 

hàng, kho hàng.
- Phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn bán 

hàng cấm, hàng giả.
3. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị:
- Tham mưu UBND phường có văn bản đăng ký về khối lượng, chủng loại 

các mặt hàng thiết yếu cần hỗ trợ, cam kết chịu trách nhiệm phân phối hàng và thu 
hồi tiền chuyển trả Sở Công Thương trong vòng 05 ngày tính từ thời điểm tiếp 
nhận hàng hóa.

- Chủ trì, tham mưu UBND phường theo dõi, nắm bắt biến động thị trường, 
tổng hợp nhu cầu hàng hóa thiết yếu.

- Xây dựng phương án huy động, phân phối hàng hóa thiết yếu, nước sạch, 
thuốc men khi xảy ra thiên tai, mưa bão, dịch bệnh.

- Phối hợp Trạm Y tế phường chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư phòng 
chống dịch bệnh, y tế dự phòng.

- Phối hợp với Ban quản lý chợ và các cơ sở kinh doanh bố trí nguồn dự trữ 
lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ Nhân dân 
trong dịp Tết và khi có sự cố.

- Hướng dẫn, khuyến khích cơ sở kinh doanh đăng ký tham gia bình ổn giá, 
không để tăng giá đột biến. 

- Rà soát, thống kê số lượng các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, vận 
động các đơn vị tham gia mạng lưới cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh, 
tổng hợp danh sách gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/12/2025; liên tục cập 
nhật khi có phát sinh, thay đổi.

- Tổ chức phân phối hàng hóa theo đúng nhu cầu, đúng đối tượng.
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- Thông tin công khai địa chỉ các điểm bán hàng, treo băng rôn, bảng hiệu, 
niêm yết bảng giá; trưng bày hàng hóa tại các vị trí thuận tiện, riêng biệt để người 
tiêu dùng dễ nhận biết và mua sắm.

- Trong trường hợp khẩn cấp, tham mưu UBND phường kịp thời hỗ trợ các 
địa phương tiếp cận nguồn hàng dự trữ hàng hóa, điều phối các kênh bố trí phân 
phối hàng hóa (các chuyến xe bán hàng lưu động, các điểm bán hàng...).

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình cung - 
cầu hàng hóa khi có biến động đột xuất trên thị trường.

- Tổng hợp, báo cáo UBND phường, Sở Công Thương, Sở Tài chính theo 
quy định.

4. Phòng Văn hóa - Xã hội:
- Phối hợp lực lượng công an, y tế kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ, cơ 

sở kinh doanh ăn uống, điểm giết mổ.
- Xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng 

không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
5. Trạm Y tế phường:
- Theo dõi diễn biến dịch bệnh, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm, chuẩn bị phương án ứng phó dịch.
- Giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, chợ, quán 

ăn.
- Chuẩn bị vật tư y tế, nhất là các vật tư đặc thù phòng chống dịch bệnh, 

thuốc men thiết yếu, sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh.
6. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường:
- Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, tiểu thương và người dân tích cực 

hưởng ứng phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
- Tăng cường quảng bá hàng Việt qua pano, băng rôn, phát thanh, truyền 

hình, các phương tiện truyền thông tại chợ, khu dân cư,…
- Phối hợp với các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, bình ổn giá, hỗ trợ 

tiêu dùng hàng Việt Nam.
7. Ban Quản lý chợ Chơn Thành:
- Theo dõi, thống kê lượng hàng hóa dự trữ, giá bán và nhu cầu tiêu dùng 

của người dân.
- Vận động tiểu thương cam kết bán đúng giá, không nâng giá, không bán 

hàng kém chất lượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá và bán 
theo giá niêm yết tại các quầy, sạp chợ.

- Phối hợp với Quản lý thị trường, Công an phường kiểm tra, ngăn chặn 
hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Nhắc nhở, hướng dẫn tiểu thương chấp hành quy định về vệ sinh an toàn 
thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường khu vực chợ.

- Trang trí, chỉnh trang khu vực chợ, treo băng rôn tuyên truyền “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và bình ổn thị trường dịp Tết.
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- Báo cáo kịp thời cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường khi phát hiện 
biến động bất thường về giá cả hoặc nguồn cung ứng hàng hóa.

8. Ban Điều hành các khu phố:
 - Phối hợp tuyên truyền, nắm tình hình thị trường, phản ánh kịp thời về 

UBND phường khi xảy ra biến động bất thường về giá hàng hóa.
- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo cảnh 

quan sạch đẹp đón Tết.
Trên đây là nội dung Kế hoạch Bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết 

yếu phục vụ Tết Nguyên đán 2026 và phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa 
bàn phường Chơn Thành. UBND phường đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
trên địa bàn triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch; kịp thời báo 
cáo khi có khó khăn, vướng mắc về UBND phường (qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị) để được hỗ trợ giải quyết.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Công Thương (b/c);
- TT. Đảng ủy phường (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Như Mục V;
- LĐVP, CV (Tâm);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thị Hồng Cúc
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